
THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TPBANK

Trọn đời không phí
Mở thẻ online, có thẻ xài

ngay!

Thu nhập tối thiểu: 

18 triệu đồng

Thu nhập tối thiểu: 

18 triệu đồng

Thu nhập từ 10 triệu

đồng

Thu nhập từ 5 triệu

đồng
Dựa trên lịch sử tín nhiệm

Dựa trên lịch sử tín

nhiệm

Thu nhập từ 18 triệu

đồng

Thu nhập từ 8 triệu

đô ̀ng/tháng

Thu nhập từ 30 triệu

đồng

200 Triệu - 2 tỷ VND 50 triệu – 1 tỷ VND 50 triệu – 1 tỷ VND 
30 triệu – 300 triệu

VND 
5 triệu -50 triệu VND

Hạng Silver: 5 triệu – 30 

triệu VND

Hạng Gold: 30 triệu – 50 

triệu VND

Tối đa

50 triệu VND
10 triệu – 1 tỷ VND 

5 triệu -50 triệu

VND
100 triệu – 2 tỷ VND 

         

TPBank 

Visa Gold
TPBank 

JCB Cashback
TPBank 

Visa Classic

TPBank 

JCB Reward
TPBank World 

Mastercard

TPBank 

Visa EVO
TPBank 

Visa MoMo

Phí phát hành

Phí thường niên

Phí chuyển đổi

ngoại tệ

Thẻ PVC: 1,999,000 VND

Thẻ Metal: 4,000,000 VND

0.95%

3,000,000 VND

Lãi suất/tháng 2.95% 2.5%

825,000 VND 990,000 VND Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 825,000 VND Miễn phí 990,000 VND

825,000 VND 990,000 VND 495,000 VND 288,000 VND
Hạng Silver: 285,000 VND

Hạng Gold: 495,000 VND
825,000 VND 825,000 VND

2.8%

495,000 VND 999,000 VND

3.0%2.8% 3.0%2.8% 2.8% 3.0% 3.0% 3.0%

Hạng Silver: 2.8% 

Hạng Gold: 3.6% 
2.5% 2.8% 2.95% 2.5% 2.5% 2.8% 2.35%

  

  


Tận hưởng đặc quyền

phòng chờ sân bay và
nghỉ dưỡng

Hoàn tiền tốt nhất

cho chi tiêu hằng

ngày

Ưu đãi tích dặm 

bay tốt nhất

Ưu đãi tốt nhất

cho ẩm thực cuối
tuần

Mở thẻ ngay trên
App MOMO ,ưu đãi

ẩm thực, đồ uống, 

siêu thị

Hoàn tiền toàn tuần

cho ẩm thực
Ưu đãi từ các thương

hiệu Nhật

Dòng thẻ dẫn

đầu về tích điểm

Ưu đãi hoàn tiền

tốt nhất cho các

chi tiêu trong lĩnh

vực y tế, giáo dục

TPBank Visa 

Platinum VNA
TPBank 

Visa Signature

TPBank 

Visa Platinum

KHCC phân hạng Gold 

trở lên hoặc thu nhập

tối thiểu 40 triệu/tháng

IV. BIỂU PHÍ VÀ GIÁ

I.LÝ DO NÊN CHỌN THẺ

II. ĐIỀU KIỆN MỞ THẺ

III. HẠN MỨC TÍN DỤNG 



TPBank Visa 

Signature
TPBank Visa 

Platinum

TPBank Visa 
Platinum VNA

TPBank Visa 

Gold

TPBank

JCB Cashback

TPBank 

Visa Classic

TPBank 

JCB Reward
TPBank World

MasterCard

TPBank 

Visa EVO

TPBank 

Visa MoMo

- Miễn phí phát hành.

- Miễn phí thường

niên năm đầu tiên.

-Trả góp linh hoạt

với lãi suất 0%

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TPBANK

- Miễn phí phát hành, 

phí thường niên trọn 

đời với KHCC từ hạng 

Gold trở lên

- Hoàn tiền 8% lên 

đến 60 triệu 

đồng/năm cho chi tiêu 

khách sạn nghỉ dưỡng

- Ưu đãi phòng chờ 

sân bay quốc tế không 

giới hạn

-Phí chuyển đổi ngoại

tệ thấp nhất

- Số ngày miễn lãi dài

nhất tới 55 ngày

- Miễn phí phát 

hành, hoàn phí 

thường niên năm 

đầu và các năm 
tiếp theo nếu đạt 

điều kiện chi tiêu 

- Hoàn tiền lên đến 

10% đối với các chi 

tiêu hàng ngày 

(giải trí, du lịch, 

giao dịch lưu thông 

tin thẻ).

- Miễn phí phát 

hành. Hoàn phí 

thường niên năm 

đầu  và các năm 
tiếp theo nếu KH

thỏa điều kiện chi 

tiêu theo quy 

định của chương 

trình.

-Tích lũy dặm bay 

-Trả góp linh

hoạt với lãi suất

0%

- Miễn phí phát

hành; Hoàn phí
thươ ̀ng niên năm 

đầu & các năm tiếp 

theo nếu KH thỏa 

điều kiện chi tiêu 

- Hoàn 6% chi tiêu 

ẩm thực cuối tuần.

-Trả góp linh hoạt

với lãi suất 0%

- Miễn phí phát
hành. Hoàn phí

thươ ̀ng niên năm 

đầu & các năm 

tiếp theo nếu đạt 

điều kiện chi tiêu

- Tích điểm 0.2% 

cho mọi chi tiêu 

-Trả góp linh hoạt

với lãi suất 0%

- Hoàn tiền mua sắm 

đến 10% cho các giao 

dịch online

- Trả góp linh hoạt với 

lãi suất 0%

- Miễn phí phát hành.

- Hoàn phí thường niên 
năm đầu & các năm tiếp 

theo nếu đạt điều kiện 

chi tiêu 

- Miễn phí phát hành. 

Hoàn phí thường niên
năm đầu & các năm 

tiếp theo nếu đạt điều 

kiện chi tiêu.

- Đặc quyền phòng 

chờ sân bay, nghỉ 

dưỡng, ẩm thực dành 

riêng cho hạng thẻ 

JCB Platinum 

- Hoàn tiền cho lĩnh 

vực chi tiêu ẩm thực

-Trả góp linh hoạt với

lãi suất 0%

- Miễn phí phát

hành. Hoàn phí

thường niên năm
đầu & các năm 

tiếp theo nếu đạt 

điều kiện chi tiêu.

- Tích điểm cho 

mọi chi tiêu, x5 

chi tiêu siêu thị 

- Ưu đãi hấp dẫn 

từ các thương 

hiệu Nhật Bản.

- Trả góp linh 

hoạt với lãi  suất 

0% 

- Miễn phí phát 

hành, phí thường 

niên trọn đời với 

KHCC từ hạng 

Titan trở lên.

- Hoàn tiền 8% lên 

đến 36 triệu đồng/ 

năm khi chi tiêu 

cho y tế giáo dục.

- Ưu đãi phòng chờ

sân bay, tặng thêm 

lượt khi chi tiêu 

thỏa điều kiện. 

- Số ngày miễn lãi 

tới 55 ngày

V. QUYỀN  LỢI VÀ ƯU ĐÃI


